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DANH MỤC CÁC VĂN BẢN LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA UBND TỈNH,  
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC PCCC GIAI ĐOẠN 2020 - 2022 
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 161 /BC-UBND ngày 01/6/2023 của UBND tỉnh Kon Tum) 

      

STT Loại văn bản Số, ký hiệu 
Ngày 

tháng ban 
hành 

Trích yếu 
Cơ quan 
ban hành 

1 Nghị quyết 
31/2022/NQ-

HĐND 
12/7/2022 

Về quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức 

danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng, số lượng phương 
tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng 

dân phòng trên địa bàn tỉnh 

HĐND 
tỉnh 

2 Nghị quyết 
14/NQ-

HĐND 
29/4/2022 

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cao năng lực 

phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Kon 

Tum giai đoạn 2021 - 2025 

HĐND 
tỉnh 

3 Quyết định 
212/QĐ-

UBND 
10/3/2020 

Về ban hành phương án ứng phó với thiên tai mưa lũ, bão 
mạnh, siêu bão trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

UBND 

tỉnh 

4 Quyết định 
214/QĐ-

UBND 
11/3/2020 

Về phê duyệt kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

UBND 

tỉnh 

5 Quyết định 
214/QĐ-

UBND 
21/4/2022 

Về hỗ trợ kinh phí tập luyện và thi đấu tại Hội thi thể thao 

nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ toàn quốc lần thứ II năm 2022 

UBND 

tỉnh 

6 Quyết định 
22/2022/QĐ-

UBND 
28/6/2022 

Ban hành Quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với 

nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum 

UBND 

tỉnh 

7 Quyết định 33/2022/QĐ- 21/10/2022 Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin cháy rừng của UBND 
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UBND từng cấp và phối hợp huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị 
chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

tỉnh 

8 Quyết định 
25/2022/QĐ-

UBND 
12/07/2022 

Ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo 

cháy rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

UBND 

tỉnh 

9 Quyết định 
89/QĐ-

UBND 
24/2/2022 

Ban hành Phương án huy động các lực lượng, phương tiện 

tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

UBND 

tỉnh 

10 Chỉ thị 02/CT-

UBND 
20/01/2020 

Về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, 

chữa cháy rừng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

UBND 

tỉnh 

11 Chỉ thị 01/CT-

UBND 
08/01/2021 

Về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, 

chữa cháy rừng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

UBND 

tỉnh 

12 Chỉ thị 01/CT-

UBND 
12/01/2022 

Về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, 

chữa cháy rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

UBND 

tỉnh 

13 Kế hoạch 
348/KH-

UBND 
28/01/2021 

Về triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 

24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ 

UBND 

tỉnh 

14 Kế hoạch 
2540/KH-

UBND 
16/7/2020 

Về thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị 
quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về 

tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện 

chính sách pháp luật về phòng cháy và chữa cháy 

UBND 

tỉnh 

15 Kế hoạch 
292/KH-

UBND 
25/01/2021 

Về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống 

của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ và 20 năm Ngày toàn dân PCCC 

UBND 

tỉnh 

16 Kế hoạch 
1438/KH-

UBND 
07/5/2021 Về thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn 

về phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, 

UBND 

tỉnh 
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nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh 

17 Kế hoạch 
3080/KH-

UBND 
30/8/2021 Về ứng phó thảm hoạ sụp đổ công trình, nhà cao tầng 

UBND 

tỉnh 

18 Kế hoạch 24-KH/TU 06/9/2021 

Về thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban 

Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-

CT/TW ngày 25/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC 

Tỉnh uỷ 

19 Kế hoạch 
3785/KH-

UBND 
21/10/2021 

Về huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tài sản của các cơ 
quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân để chữa cháy và CNCH 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

UBND 

tỉnh 

20 Kế hoạch 
3807/KH-

UBND 
22/10/2021 

Về triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 

18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-

CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy và chữa cháy 

UBND 

tỉnh 

21 Kế hoạch 
2653/KH-

UBND 
15/8/2022 Về ứng phó thảm hoạ động đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

UBND 

tỉnh 

22 Kế hoạch 
2666/KH-

UBND 
15/8/2022 

Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh về Quy định mức hỗ trợ 

thường xuyên hàng tháng cho chức danh Đội trưởng, Đội phó 

Đội dân phòng; số lượng trang bị phương tiện PCCC và 

CNCH cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh. 

UBND 

tỉnh 

23 Kế hoạch 
3237/KH-

UBND 
10/9/2021 Ứng phó thảm họa cháy rừng tỉnh Kon Tum 

UBND 

tỉnh 

24 Công điện 01/CĐ- 11/3/2020 Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng UBND 
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UBND tỉnh 

25 Công văn 
233/UBND-

NNTN 
21/1/2020 

Về việc triển khai Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg ngày 

13/01/2020 quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên 

tai 

UBND 

tỉnh 

26 Công văn 
351/UBND-

NNTN 
10/02/2020 

Về việc triển khai Thông báo số 44/TB-VPCP ngày 

06/02/2020 của Văn phòng Chính phủ về công tác chỉ đọa ứng 

phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

UBND 

tỉnh 

27 Công văn 
446/UBND-

KGVX 
19/02/2020 

Về việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ 

em 

UBND 

tỉnh 

28 Công văn 
511/UBND-

NNTN 
25/02/2020 

Về việc triển khai các nhiệm vụ cấp bách về phòng cháy chữa 

cháy rừng trên địa bàn tỉnh 

UBND 

tỉnh 

29 Công văn 
489/UBND-

NNTN 
21/02/2020 

Về việc tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 

trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

năm 2020 

UBND 

tỉnh 

30 Công văn 
1231/UBND-

NC 
13/4/2020 

Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống 

cháy nổ trên địa bàn tỉnh 

UBND 

tỉnh 

31 Công văn 
1798/UBND-

NNTN 
25/5/2020 

Về việc triển khai các nhiệm vụ tăng cường công tác quản lý, 

bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh 

UBND 

tỉnh 

32 Công văn 
3417/UBND-

NNTN 
10/9/2020 

Về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2020 

UBND 

tỉnh 

33 Công văn 
3539/UBND-

NNTN 
21/9/2020 

Về việc tập trung triển khai nghiêm túc một số biện pháp cấp 

bách để chủ động ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên 

địa bàn tỉnh 

UBND 

tỉnh 
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34 Công văn 
3536/UBND-

KGVX 
21/9/2020 

Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm bảo vệ trẻ 

em; phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối 

nước trẻ em 

UBND 

tỉnh 

35 Công văn 
3725/UBND-

NNTN 
02/10/2020 

Về việc thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh 

UBND 

tỉnh 

36 Công văn 
3704/UBND-

NC 
30/9/2020 

Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân 
phòng cháy và chữa cháy” trên địa bàn tỉnh 

UBND 

tỉnh 

37 Công văn 
775/UBND-

KGVX 
08/3/2021 

Về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích 
trẻ em 

UBND 

tỉnh 

38 Công văn 
802/UBND-

NC 
10/3/2021 

Về việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về 

phòng cháy, chữa cháy và cư trú 

UBND 

tỉnh 

39 Công văn 
977/UBND-

NNTN 
25/3/2021 

Về việc triển khai thực hiện công tác ứng phó sự cố, thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn 

UBND 

tỉnh 

40 Công văn 
1044/UBND-

NC 
31/3/2021 

Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh 

UBND 

tỉnh 

41 Công văn 
1726/UBND-

NC 
27/5/2021 

Về phối hợp triển khai Quyết định số 2231/QĐ-TTg ngày 

28/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ lập quy 

hoạch hạ tầng PCCC 

UBND 

tỉnh 

42 Công văn 
1999/CV-

BCH 
16/6/2021 

Về việc tiếp tục triển khai các hoạt động phòng, chống, ứng 

phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh 

UBND 

tỉnh 

43 Công văn 
2317/UBND-

NNTN 
07/7/2021 

Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ ruèng và phòng 

cháy chữa cháy rừng 

UBND 

tỉnh 

44 Công văn 3240/UBND- 10/9/2021 Về việc bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ và xử UBND 
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NC lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh tỉnh 

45 Công văn 
3991/UBND-

NNTN 
05/11/2021 

Về việc công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng 

cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh 

UBND 

tỉnh 

46 Công văn 
145/UBND-

NNTN 
17/01/2022 

Về việc quản lý, bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy, chữa 

cháy rừng trên địa bàn tỉnh 

UBND 

tỉnh 

47 Công văn 
776/UBND-

NC 
21/3/2022 

Về việc tổ chức, hoạt động của lực lượng phòng cháy, chữa 

cháy chuyên ngành trên địa bàn tỉnh 

UBND 

tỉnh 

48 Công văn 
850/UBND-

NNTN 
28/3/2022 

Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng 

trong các tháng cao điểm của mùa khô trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum 

UBND 

tỉnh 

49 Công văn 
1020/UBND-

KGVX 
13/4/2022 

Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, 

thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn 

tỉnh 

UBND 

tỉnh 

50 Công văn 
1255/UBND-

NC 
29/4/2022 

Về việc thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo nguồn nước 

phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh 

UBND 

tỉnh 

51 Công văn 
1576/UBND-

KGVX 
25/5/2022 

Về việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em 

trên địa bàn tỉnh 

UBND 

tỉnh 

52 Công văn 
2542/UBND-

NC 
05/8/2022 

Về việc triển khai thực hiện các biện pháp về phòng cháy, 

chữa cháy trên địa bàn tỉnh 

UBND 

tỉnh 

53 Công văn 
2998/UBND-

NC 
12/9/2022 

Về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng 

cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh 

UBND 

tỉnh 

54 Công văn 
3539/UBND-

NC 
21/10/2022 

Về việc tăng cường triển khai thực hiện công tác phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn. 

UBND 

tỉnh 
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